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Quảng Bình, ngày         tháng 12  năm 2019


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ
cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc
do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 và Thông báo số 190/TB-TTHĐND ngày 24/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành nghị quyết

1. Thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Đề án bố trí lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy; thực hiện Bộ phận Văn phòng chung Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã; số lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm so với quy định hiện hành, cụ thể:
a) Đối với cán bộ, công chức cấp xã:
- Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi cấp xã giảm 02 biên chế cán bộ, công chức và 01 biên chế Trưởng công an ở những cấp xã bố trí lực lượng Công an chính quy. Hiện tại toàn tỉnh có 3.320 cán bộ, công chức cấp xã (ít hơn so với số lượng được giao 307 người); khi điều chỉnh số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, toàn tỉnh giảm 170 người (năm 2020 giảm 97 người; năm 2021 giảm 73 người). Đến cuối năm 2021, số lượng cán bộ, công chức cấp xã còn 3.150 người.

- Theo Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh giảm 8 xã, phường (7 xã và 1 phường); số lượng cán bộ, công chức giảm do sắp xếp ĐVHC cấp xã là 144 người (giảm sau 5 năm kể từ ngày có Nghị quyết của UBTV Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã);

b) Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019, ở mỗi cấp xã loại 1 và loại 2 giảm 8 người; ở mỗi cấp xã loại 3 giảm 9 người. Hiện tại toàn tỉnh có 2.740 người hoạt động không chuyên trách cấp xã (ít hơn so với số lượng được giao 541 người); khi sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, toàn tỉnh giảm khoảng 930 người (kể cả giảm do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã). 
2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

3. Để góp phần khuyến khích và hỗ trợ một phần kinh phí (ngoài các chế độ được hưởng theo quy định của pháp luật) đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy (sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp đội ngũ theo quy định của Chính phủ; thực hiện Đề án bố trí lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy; thực hiện Bộ phận Văn phòng chung Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã).

II. Nội dung của nghị quyết

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang công tác tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh thôi việc do dôi dư trong các trường hợp sau:

a) Ở các xã, phường, thị trấn hợp nhất, sáp nhập do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã;

b) Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ và thực hiện bố trí lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy; thực hiện Bộ phận Văn phòng chung Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã.

2. Đối tượng không áp dụng

Cán bộ, công chức cấp xã thuộc đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; cán bộ cấp xã thuộc đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Chính sách hỗ trợ 

a) Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Quy định mức hỗ trợ tương ứng với mức trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách thôi việc ngay theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, cụ thể:
- Được hỗ trợ bằng 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác.

- Mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ thêm bằng 1,5 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm nghỉ công tác.

b) Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 

Hỗ trợ bằng 05 tháng tiền lương cơ sở đối với người có thời gian hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ 05 năm trở xuống. Từ năm thứ 6 trở đi, cứ thêm mỗi năm công tác được hỗ trợ thêm bằng 01 tháng tiền lương cơ sở.

4. Cách tính hỗ trợ

a) Thời gian tính hỗ trợ: 

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Thời gian để tính hỗ trợ là thời gian bắt đầu làm việc tại cấp xã (được phê chuẩn, chuẩn y giữ chức vụ cán bộ cấp xã hoặc tuyển dụng vào công chức cấp xã) cho đến ngày Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho nghỉ công tác có hiệu lực thi hành. Trường hợp trước khi làm cán bộ, công chức cấp xã mà có thời gian công tác thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, quỹ (theo quyết định tuyển dụng hoặc lý lịch đảng viên, sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức) mà thời gian công tác này chưa được tính hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thôi việc ... thì được cộng vào thời gian công tác tại xã để tính hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định này (thời gian công tác có gián đoạn dưới 12 tháng thì được cộng dồn). Nếu thời gian tính chế độ có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc từ đủ 02 tháng đến 06 tháng được tính bằng ½ năm; trên 06 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn 01 năm.

- Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thời gian công tác tại cấp xã từ đủ 05 năm trở lên mà có số tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc từ đủ 02 tháng đến 06 tháng được tính bằng ½ năm; trên 06 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn 01 năm.

b) Tiền lương hiện hưởng để tính hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này, bao gồm: Tiền lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức vụ (đối với cán bộ cấp xã); phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung và mức chênh lệch phụ cấp bảo lưu (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Mức lương cơ sở để tính hưởng chính sách theo quy định này là mức lương cơ sở do Chính phủ quy định được áp dụng tại thời điểm cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

III. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết
1. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định hiện hành.
2. Dự kiến kinh phí thực hiện 
2.1. Đối với cán bộ, công chức cấp xã 
Đến năm 2021, toàn tỉnh dự kiến giảm 170 người (năm 2020 giảm 97 người; năm 2021 giảm 73 người); thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giảm 144 người (khoảng đầu năm 2025); dự kiến mỗi cán bộ, công chức có thời gian công có thời gian công tác trung bình 15 năm; mức lương hiện hưởng trung bình tương ứng bậc 5 ngạch chuyên viên (3,66 x 1.600.000 = 5.856.000 đồng). Mức kinh phí hỗ trợ dự kiến như sau:

a) Năm 2020 - 2021: Giảm 170 người (sắp xếp theo NĐ số 34/2019/NĐ-CP)

- Hỗ trợ bằng 03 tháng lương hiện hưởng:

170 người  x 5.856.000 x 3 tháng =  2.986.030.000 đồng. 
- Hỗ trợ thêm theo số năm công tác (mỗi năm công tác bằng 1,5 tháng tiền lương cơ sở):

170 người  x (1,5 x 1.600.000) x 15 năm = 6.120.000.000 đồng

Tổng kinh phí chi trả do sắp xếp theo NĐ 34/2019/NĐ-CP
2.986.030.000 +  6.120.000.000  =  9.106.030.000 đồng (Chín tỷ một trăm linh sáu triệu không trăm ba mươi nghìn đồng).
b) Giảm do sắp xếp ĐVHC cấp xã (dự kiến vào năm 2025): Giảm 144 người 

- Hỗ trợ bằng 03 tháng lương hiện hưởng:

144 người  x 5.856.000 đồng  x 3 tháng =  2.529.792.000 đồng

- Hỗ trợ thêm theo số năm công tác (mỗi năm bằng 1,5 tháng tiền lương cơ sở):

144 người  x (1,5  x  1.600.000 đồng) x 15 năm =  5.184.000.000 đồng

Tổng kinh phí chi trả do sắp xếp ĐVHC cấp xã:

2.529.792.000  +  5.184.000.000 đồng  =  7.713.792.000 đồng (Bảy tỷ bảy trăm mười ba triệu bảy trăm chín mươi hai nghìn đồng).
2.2. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong toàn tỉnh giảm 930 người; dự kiến mỗi người có thời gian công tác trung bình 10 năm (từ khi thực hiện NĐ 92/2009/NĐ-CP). Mức kinh phí hỗ trợ dự kiến như sau:

- Hỗ trợ bằng 05 tháng lương cơ sở:

930 người  x 1.600.000 đồng x 5 tháng =  7.440.000.000 đồng

- Hỗ trợ thêm từ năm công tác thứ 6 trở đi (mỗi năm bằng 01 tháng tiền lương cơ sở):

930 người  x 1.600.000  đồng x 5 năm =  7.440.000.000 đồng

Tổng kinh phí chi trả đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

7.440.000.000   +  7.440.000.000  =  14.880.000.000 đồng (Mười bốn tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng).

Tổng kinh phí thự hiện chính sách (dự kiến): 

9.106.030.000  +  7.713.792.000  +  14.880.000.000   =  31.699.822.000 đồng

(Ba mươi mốt tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi hai nghìn đồng).
Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua.

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh)./.
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